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DỰ THẢO
QUY CHẾ
Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống 
tại vùng sản xuất ngao giống tập trung xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày     /     /2025 
[bookmark: chuong_1]của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống tại vùng sản xuất ngao giống tập trung xã Đông Thái Ninh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan đến các nội dung phải quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống; 
2. UBND xã Đông Thái Ninh. 
3. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thái Đô.
4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ngao giống (cơ sở sản xuất, ương dưỡng ngao giống) và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh ngao giống trong vùng.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 3. Nguyên tắc quản lý
1. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống để đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích hạ tầng vùng sản xuất ngao giống tập trung đã được đầu tư xây dựng tại xã Đông Thái Ninh.
2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống trong vùng phải phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo số lượng, chất lượng con giống cung cấp cho nhu cầu nuôi ngao thương phẩm trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực.
[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT,                                                 KINH DOANH NGAO GIỐNG. 
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Điều kiện hoạt động sản xuất ngao giống
1. Cơ sở sản xuất ngao giống chỉ được hoạt động sản xuất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Quyết định cho thuê đất và bàn giao đất ngoài thực địa.
2. Cơ sở sản xuất ngao giống trong vùng phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều sản xuất giống, ương dưỡng ngao giống khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Thủy sản năm 2017, Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 như sau: 
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loài thủy sản; có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập, cụ thể: 
- Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và hệ thống ao, bể bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; khu sinh hoạt đảm bảo tách biệt với khu vực sản xuất, ương dưỡng;
- Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng.
b) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học;
c) Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học 
Phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học bao gồm các nội dung: Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu hủy xác động vật thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thủy sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
d) Trường hợp sản xuất giống thủy sản bố mẹ phải có giống thủy sản thuần chủng hoặc giống thủy sản được công nhận thông qua khảo nghiệm hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
3. Con giống trước khi lưu thông phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy, có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng và được kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thủy sản năm 2017.
Điều 5. Bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh 
1. Cơ sở sản xuất, ương nuôi ngao phải tuân thủ các nội dung đăng ký môi trường với UBND xã. Phải giữ vệ sinh chung trong và ngoài vùng sản xuất ngao tập trung; rác thải, bùn hữu cơ trong quá trình cải tạo, làm vệ sinh sau khi thu hoạch ngao giống, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 
2. Quá trình sản xuất, khi phát hiện ngao có hiện tượng nhiễm bệnh, chủ cơ sở nuôi phải thông tin ngay cho Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thái Đô đồng thời thông tin về UBND xã Đông Thái Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Biển và Thuỷ sản) để được kịp thời hướng dẫn xử lý.
3. Trường hợp ngao bị bệnh nhưng chủ cơ sở cố tình không khai báo theo quy định, tự ý thải nước, vứt xác ngao chết ra môi trường xung quanh sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
[bookmark: dieu_9]Điều 6. Quản lý hồ sơ cơ sở sản xuất ngao giống
[bookmark: dieu_10]Cơ sở sản xuất, ương dưỡng  thực hiện theo dõi, ghi chép các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, lập và lưu giữ hồ sơ theo quy định tại mục e khoản 2 Điều 42 Luật thủy sản năm 2017. 
Điều 7. Quy trình thực hiện sản xuất, kinh doanh ngao giống
Quy trình sản xuất, kinh doanh ngao giống phải tuân thủ Dự án đầu tư được Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phê duyệt[footnoteRef:1]; tuân thủ quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hoặc theo hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường. [1:  	Theo Văn bản số 1734/BKHĐT-QLKKT ngày 18/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ có nêu: Dự án đầu tư do hộ kinh doanh  làm nhà đầu tư chưa có cơ sở để xác định không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thuỷ sản, trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất giống thuỷ sản phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương ưỡng giống thủy sản, do đó khi cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh và làm nhà đầu tư thì thuộc đối tượng tại Văn bản 1734/BKHĐT-QLKKT nêu trên.
	Như vậy, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành và Văn bản hướng dẫn số 1734/BKHĐT-QLKKT, dự án sản xuất ngao giống án thực hiện tại khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư (không phân biệt tổ chức, hộ gia đình, cá nhân] 


CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: chuong_3]Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Hướng dẫn chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổ chức kiểm dịch, kiểm tra chất lượng giống, kịp thời đề xuất biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
2. UBND xã Đông Thái Ninh
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, chủ động xử lý các vi phạm, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền và đề xuất các sở, ban, ngành xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.
b) Định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường vào 30/6 và 30/12 hàng năm về tiến độ đầu tư, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân khi chưa lấp đầy diện tích đất sản xuất ngao giống trong vùng.
3. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thái Đô
a) Cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ngao giống theo hợp đồng.
b) Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh; tình hình dịch bệnh trong vùng để kịp thời thông tin, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, các Sở ngành liên quan chủ động phối hợp nắm bắt, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo dự án đầu tư được phê duyệt.
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng
a) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, thủy sản và các quy định khác có liên quan.
b) Thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký với Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thái Đô.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./. 



